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	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy/Chủ đề
	Ghi chú

	1
	1
	 Tìm hiểu mĩ thuật thời Trần (1226 – 1400)
	Chủ đề 1: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam Thời Trần

	2
	2
	Mô phỏng một tác phẩm chạm khắc mĩ thuật thời Trần
	

	3
	3
	Sử dụng họa tiết hoa văn thời Trần trong trang trí trang phục áo dài
	

	4
	4
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	5
	5
	Vẽ phối cảnh căn phòng
	Chủ đề 2: Tạo hình căn phòng

	6
	6
	Tạo hình đồ vật ba chiều
	

	7
	7
	Sắp đặt đồ vật và tạo không gian cho căn phòng
	

	8
	8
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	9
	9
	Tạo mẫu chữ trang trí
	Chủ đề 3: Chữ trang trí trong đời sống

	10
	10
	Trình bày báo tường ,tập san (Kiểm tra giữa ki) 
	

	11
	11
	Ứng dụng chữ trang trí trong đời sống
	

	12
	12
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	13
	13
	Kí họa phong cảnh
	Chủ đề 4: Phong cảnh thiên nhiên

	14
	14
	Vẽ màu cho bức tranh phong cảnh từ kí họa
	

	15
	15
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	16
	16
	Kí họa dáng người
	Chủ đề 5: Cuộc sống quanh em

	17
	17
	Thể hiện tranh  đề tài “Cuộc sống quanh em’’
	

	18
	18
	Thể hiện tranh  đề tài “Cuộc sống quanh em’’(Kiểm tra học kì I)
	

	HỌC KÌ II

	19
	19
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	20
	20
	Tìm hiểu về mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷXIX đến năm 1954
	Chủ đề 6: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954

	21
	21
	Mô phỏng lại một tác phẩm mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954
	

	22
	22
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	23
	23
	Vẽ hình
	Chủ đề 7: Vẽ tĩnh vật có hai vật mẫu

	24
	24
	Vẽ đậm nhạt
	

	25
	25
	Vẽ màu
	

	26
	26
	Tìm hiểu một số tác giả,tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Italia thời kì Phục hưng
	Chủ đề 8: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Italia thời kì Phục hưng

	27
	27
	Mô phỏng lại một tác phẩm mĩ thuật Italia thời kì Phục hưng
	

	28
	28
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	29
	29
	Tạo họa tiết trang trí                          
	Chủ đề 9: Trang trí và ứng dụng trong đời sống

	30
	30
	Sử dụng họa tiết trong trang trí cơ bản Kiểm tra giữa kì)
	

	31
	31
	Sử dụng họa tiết trong trang trí  ứng dụng
	

	32
	32
	Vẽ tranh
	Chủ đề 10: Giao thông

	33
	33
	Tạo mô hình phương tiện giao thông
	

	34
	34
	Sắp xếp các mô hình phương tiện thành bố cục giao thông(Kiểm tra học kì II) 
	

	35
	35
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm 
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	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy/Chủ đề
	Ghi chú

	1
	1
	Kí họa
	Chủ đề 1: Tết trung thu

	2
	2
	Tạo hình
	

	3
	3
	Tạo hoạt cảnh
	

	4
	4
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	5
	5
	 Tìm hiểu mĩ thuật thời Lê (từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVIII)
	Chủ đề 2: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời Lê

	6
	6
	Thể hiện nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy
	

	7
	7
	Làm bưu thiếp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
	Chủ đề 3: Thầy cô và mái trường

	8
	8
	Vẽ/ xé dán tranh theo chủ đề “Thầy cô và mái trường’’
	

	9
	9
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm (Kiểm tra giữa kì)
	

	10
	10
	Vẽ minh họa truyện cổ tích            
	Chủ đề 4: Thế giới cổ tích

	11
	11
	Trình bày bìa cuốn truyện  (T1)
	

	12
	12
	Trình bày bìa cuốn truyện (T2)
	

	13
	13
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	14
	14
	Tìm hiểu sơ lược mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975
	Chủ đề 5: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975

	15
	15
	Mô phỏng lại tác phẩm yêu thích của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975
	

	16
	16
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	17
	17
	Vẽ hình tĩnh vật
	Chủ đề 6: Hội hoa xuân

	18
	18
	Vẽ màu tranh tĩnh vật (Kiểm tra học kì I)
	

	HỌC KÌ II

	19
	19
	Tạo dáng và trang trí chậu cảnh / lọ hoa 
	

	20
	20
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	21
	21
	Tìm hiểu giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và kí họa dáng người
	Chủ đề 7: Tỉ lệ cơ thể người

	22
	22
	Tạo hình dáng người băng dây thép
	

	23
	23
	Tạo đặc điểm nhân vật theo chủ đề gia đình
	

	24
	24
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	25
	25
	Mô phỏng tác phẩm của họa sĩ Vincent van Gogh
	Chủ đề 8: Sơ lược mĩ thuật Phương Tây thế kỷ XIX- XX

	26
	26
	Tìm hiểu sơ lược về trường phái Ấn tượng
	

	27
	27
	Tìm hiểu sơ lược về trường phái hội họa hiện đại phương tây
	

	28
	28
	Tìm hiểu tỷ lệ mặt người
	Chủ đề 9: Tỉ lệ mặt người

	29
	29
	Tập vẽ chân dung theo tỉ lệ cơ bản
	

	30
	30
	Mô phỏng mặt nạ Tuồng (Kiểm tra giữa kì)
	

	31
	31
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	32
	32
	Tìm hiểu về trại
	Chủ đề 10: Tạo hình và trang trí trại

	33
	33
	Tạo hình trại
	

	34
	34
	Tạo hình nhân vật(Kiểm tra học kì II)
	

	35
	35
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
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	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy/Chủ đề
	Ghi chú

	1
	1
	Vẽ hình
	Chủ đề 1: Vẽ tĩnh vật có ba vật mẫu

	2
	2
	Vẽ đậm nhạt
	

	3
	3
	Tìm hiểu khái quát về mĩ thuật thời Nguyễn
	Chủ đề 2: Sơ lược mĩ thuật  thời Nguyễn

	4
	4
	Mô phỏng hình vẽ thời Nguyễn
	

	5
	5
	Tạo hình rối dây
	Chủ đề 3: Tạo hình con rối và sân khấu biểu diễn rối

	6
	6
	Tạo đặc điểm và thiết kế trang phục rối    
	

	7
	7
	Tạo dây điều khiển rối và mô hình sân khấu biểu diễn rối
	

	8
	8
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	9
	9
	Tìm hiểu về một số công trình kiến trúc của dân tộc thiếu số Việt Nam
	Chủ đề 4: Sơ lược về kiến trúc các dân tộc thiếu số Việt Nam

	10
	10
	Tạo hình nhà rông(Kiểm tra giữ kì) 
	

	11
	11
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	12
	12
	Sáng tạo tự do
	Chủ đề 5: Sáng tạo từ vật tìm được

	13
	13
	Trưng bày và hoàn thiện  sản phẩm
	

	14
	14
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm 
	

	15
	15
	Tìm hiểu tranh khắc gỗ Nhật Bản
	Chủ đề 6: Vài nét về hội họa Nhật Bản và hội họa Trung Hoa

	16
	16
	Tìm hiểu nét đặc trưng trong tranh thủy mặc Trung Quốc
	

	17
	17
	Mô phỏng lại hình ảnh chạm khắc trong đình làng
Kiểm tra học kì I)
	Chủ đề 7: Chạm khắc đình làng Việt Nam

	18
	18
	Tìm hiểu sơ lược về chạm khắc và kiến trúc đình làng   
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